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	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Số: 452/BC-UBTVQH13
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2013


BÁO CÁO 

Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 
dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú 


Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,

Trong các ngày 24 tháng 5 và 08 tháng 6 năm 2013, các vị đại biểu Quốc hội đã thảo luận ở Tổ và Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú. Về cơ bản, các vị đại biểu Quốc hội tán thành với nhiều nội dung của dự thảo Luật, đồng thời, đóng góp thêm các ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Luật này. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ủy ban pháp luật phối hợp cùng cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật. 
Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú như sau:
1. Về sự cần thiết và phạm vi sửa đổi

Qua thảo luận, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đều tán thành với sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú với các lý do như đã được nêu trong Tờ trình của Chính phủ, nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong Luật cư trú hiện hành và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư, nhất là ở khu vực nội thành của các thành phố trực thuộc trung ương. Bên cạnh đó, một số ý kiến đại biểu Quốc hội băn khoăn về phạm vi sửa đổi, bổ sung vì cho rằng các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung chưa thực sự bao quát toàn diện các vấn đề trong công tác quản lý cư trú. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, bên cạnh nội dung sửa đổi lần này còn có một số nội dung cần được tiếp tục nghiên cứu, đánh giá để sửa đổi toàn diện Luật cư trú nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra trong công tác quản lý cư trú và đảm bảo quyền cư trú của công dân. Cụ thể như các giải pháp tổng thể về kinh tế - xã hội, biện pháp về quản lý dân cư, về tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất là sau khi Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 8 tháng 6 năm 2013 phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020, trong đó có nhiều vấn đề liên quan đến công tác quản lý cư trú của công dân. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu trước mắt, dự thảo Luật lần này chủ yếu tập trung vào một số vấn đề nổi cộm, vướng mắc như tình trạng di dân tự phát vào nội thành của các thành phố lớn, gây quá tải về hạ tầng, an sinh xã hội, quản lý trật tự an toàn xã hội. Do đó, đề nghị Quốc hội cho giữ phạm vi điều chỉnh như dự thảo Luật.
2. Về bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm (khoản 1 Điều 1 của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 8 và khoản 10 Điều 10 Luật cư trú)

- Ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đều nhất trí bổ sung vào khoản 8 và khoản 10 Điều 8 Luật Cư trú về hành vi bị nghiêm cấm như trong dự thảo Luật. Có ý kiến đề nghị bổ sung hành vi cấm cho đăng ký thường trú trong trường hợp nhập khẩu vào sổ hộ khẩu của người khác mà người có sổ hộ khẩu không đồng ý, cho đăng ký thường trú vào nhà ở không đảm bảo diện tích tối thiểu theo quy định. Một số ý kiến lại cho rằng không cần thiết phải bổ sung các hành vi nghiêm cấm này. Một số ý kiến đề nghị làm rõ hành vi “trục lợi”, hành vi “giả tạo điều kiện”; quy định rõ các chế tài để xử lý đối với các hành vi vi phạm. 
Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, hành vi cho đăng ký thường trú trong trường hợp nhập khẩu vào sổ hộ khẩu của người khác mà người có sổ hộ khẩu không đồng ý và hành vi cho đăng ký thường trú vào nhà ở không đảm bảo diện tích tối thiểu theo quy định đã được điều chỉnh bởi khoản 6 Điều 8 Luật cư trú hiện hành, vì thực chất các hành vi nêu trên đều thuộc hành vi cố ý cấp giấy tờ về cư trú trái với quy định của pháp luật của người thi hành công vụ. Do đó, xin Quốc hội cho phép không bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm này vào dự thảo Luật.

Về đề nghị quy định rõ chế tài xử lý đối với các hành vi bị nghiêm cấm, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, Luật cư trú hiện hành chỉ quy định các hành vi cụ thể bị nghiêm cấm, còn chế tài xử lý đối với các hành vi này sẽ do pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, pháp luật về hình sự quy định. Trên cơ sở quy định của Luật cư trú, Luật xử lý vi phạm hành chính, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định quy định cụ thể về chế tài xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội, trong đó có lĩnh vực quản lý cư trú.
- Có ý kiến cho rằng quy định tại khoản 10 Điều 8 áp dụng cho hai chủ thể khác nhau là người có thẩm quyền cho đăng ký cư trú và cá nhân chủ hộ đồng ý cho người khác đăng ký cư trú vào nơi ở của mình, vì vậy đề nghị tách thành 2 khoản riêng biệt cho rõ ràng. Một số ý kiến đề nghị sửa lại cụm từ “giả tạo” thành “giả mạo”, cụm từ “trục lợi” thành “vụ lợi”.
Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho tách các hành vi này thành 2 khoản mới: khoản 10 quy định cấm “Cho đăng ký cư trú nhưng thực tế người được cấp đăng ký không sinh sống tại chỗ ở đó”, áp dụng đối với người có thẩm quyền giải quyết cho đăng ký cư trú; khoản 11 quy định “Đồng ý cho người khác đăng ký cư trú vào chỗ ở của mình để trục lợi”, áp dụng cho đối tượng là công dân nói chung. Đồng thời, sửa cụm từ “giả tạo” thành “giả mạo”, sửa cụm từ “trục lợi” thành “vụ lợi” cho rõ nghĩa hơn. Theo đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho chỉnh lý lại nội dung này như đã thể hiện tại khoản 1 Điều 1 dự thảo Luật.
3. Về thời gian tạm trú để đăng ký thường trú vào quận của các thành phố trực thuộc trung ương (khoản 2 Điều 1 của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 20 Luật cư trú)

Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành quy định nâng điều kiện thời gian tạm trú từ 1 năm lên 2 năm đối với trường hợp đăng ký thường trú vào các quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương. Có ý kiến đề nghị giữ nguyên như quy định của Luật cư trú hiện hành. Có ý kiến đề nghị nên bỏ quy định điều kiện thời hạn đăng ký tạm trú để tránh phiền hà cho người dân.
Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, Luật cư trú hiện hành quy định công dân có thời gian tạm trú liên tục tại thành phố đó từ một năm trở lên thì được đăng ký thường trú. Trên thực tế cho thấy quy định điều kiện 1 năm tạm trú là quá ngắn. Mặt khác, tình trạng tăng dân số cơ học tại các thành phố trực thuộc trung ương ngày càng cao, gây mất cân đối về phân bố dân cư và an sinh xã hội, tạo nên sức ép rất lớn về các vấn đề xã hội liên quan, dẫn đến việc quản lý trật tự, an toàn xã hội, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ công gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, quy định thời gian tạm trú là 2 năm đối với trường hợp đăng ký thường trú vào địa bàn quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương là phù hợp. Quy định này góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân đang cư trú tại các thành phố này, làm chậm tốc độ tăng dân số cơ học vào nội thành của các thành phố trực thuộc trung ương, giảm sức ép về các vấn đề xã hội và cơ sở hạ tầng cho các địa phương. 
4. Về điều kiện diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố và có xác nhận của chính quyền địa phương trong trường hợp đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ (khoản 2 Điều 1 của dự thảo Luật bổ sung khoản 5 Điều 20 Luật cư trú).
- Ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành với việc cần thiết phải quy định điều kiện diện tích bình quân đối với trường hợp đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ. Về thẩm quyền, thì có đa số ý kiến đại biểu Quốc hội đồng ý giao cho Hội đồng nhân dân thành phố quy định về diện tích bình quân. Một số ý kiến đề nghị giao thẩm quyền này cho Chính phủ hoặc quy định ngay trong Luật này về diện tích bình quân. 
Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, nếu quy định ngay trong Luật này giao thẩm quyền cho Chính phủ quy định về điều kiện diện tích bình quân thì có ưu điểm bảo đảm sự thống nhất, nhưng không phù hợp với điều kiện cụ thể đối với các địa phương khác nhau. Nếu giao thẩm quyền này cho Hội đồng nhân dân thành phố thì sẽ thuận lợi và hợp lý hơn, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Đồng thời, quy định như dự thảo Luật cũng thống nhất với các quy định về quản lý dân cư của Luật Thủ đô. Vì vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ quy định giao thẩm quyền này cho Hội đồng nhân dân thành phố quy định.

- Về xác nhận của chính quyền địa phương đối với điều kiện diện tích bình quân của chỗ ở hiện có hai loại ý kiến. Loại ý kiến thứ nhất, đồng ý với quy định của dự thảo Luật là cần phải có xác nhận của chính quyền địa phương và cần quy định cụ thể chính quyền địa phương là cơ quan nào? Loại ý kiến thứ hai đề nghị không quy định về việc xác nhận của chính quyền địa phương để tránh phát sinh thủ tục hành chính.
 Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, quy định về xác nhận của chính quyền địa phương về điều kiện diện tích bình quân là cần thiết, bởi lẽ quy định này đảm bảo sự chặt chẽ, tránh việc tùy tiện, hạn chế được việc kê khai thiếu trung thực về điều kiện diện tích bình quân trong đăng ký thường trú. 
Về thẩm quyền xác nhận điều kiện diện tích bình quân, trên cơ sở tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho chỉnh lý và quy định rõ thẩm quyền này cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
- Có ý kiến đề nghị cần chỉnh sửa về kỹ thuật cho rõ ràng các điều kiện trong trường hợp đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ.

Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho chỉnh lý lại nội dung này như đã thể hiện tại điểm 5 khoản 2 Điều 1 của dự thảo Luật.

 5. Về bổ sung một số trường hợp được đăng ký thường trú (khoản 2 Điều 1 của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 20 Luật cư trú)

- Về cơ bản các ý kiến đại biểu Quốc hội đồng ý với dự thảo Luật về việc bổ sung một số trường hợp được đăng ký thường trú vào thành phố trực thuộc trung ương. Có một số ý kiến đề nghị bổ sung trường hợp đối với người chưa thành niên còn cha, mẹ nhưng không sống chung với cha, mẹ mà sống chung với người thân do cha mẹ không có điều kiện trực tiếp nuôi dưỡng hoặc cho người khác nuôi hoặc cha, mẹ ly hôn và người chưa thành niên có nguyện vọng ở với ông, bà thì được đăng ký thường trú. Có ý kiến đề nghị quy định rõ con thì gồm cả con đẻ và con nuôi.

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, theo Công ước Quốc tế về quyền trẻ em, Luật hôn nhân và gia đình thì cha, mẹ có nghĩa vụ, trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng con, nuôi dạy con thành công dân có ích cho xã hội; để phát triển đầy đủ và hài hoà nhân cách của mình, trẻ em cần được lớn lên trong môi trường gia đình.  Do vậy, để nâng cao trách nhiệm của cha, mẹ đối với việc chăm sóc, nuôi dưỡng con chưa thành niên, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị giữ quy định tại điểm 2 khoản 2 Điều 1 như dự thảo Luật.
- Về đề nghị quy định rõ con gồm con đẻ và con nuôi, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, theo quy định của Bộ luật dân sự, Luật hôn nhân và gia đình, Luật nuôi con nuôi thì con nuôi và con đẻ có quyền và nghĩa vụ ngang nhau, vì vậy đề nghị không quy định cụ thể về con đẻ và con nuôi trong dự thảo Luật.
6. Về thời hạn thực hiện thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú trong trường hợp chuyển chỗ ở hợp pháp (khoản 3 Điều 1 của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 Luật cư trú)
- Về cơ bản ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đều nhất trí với việc quy định thời hạn thực hiện thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú trong trường hợp chuyển chỗ ở hợp pháp là 12 tháng. Bên cạnh đó cũng có một số ý kiến cho rằng quy định này mâu thuẫn với quy định điều kiện tạm trú là 24 tháng mới đủ điều kiện đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, Luật cư trú hiện hành quy định người đã đăng ký thường trú mà thay đổi chỗ ở hợp pháp thì trong thời hạn 24 tháng, kể từ khi chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới phải làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú là quá dài, gây khó khăn cho việc hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội của địa phương, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của những người đang cư trú tại địa phương đó. Nhiều trường hợp người dân đã bán nhà hoặc nhà thuộc diện giải tỏa để giải phóng mặt bằng và trên thực tế họ đã đến địa bàn khác để cư trú nhưng vẫn không làm thủ tục đăng ký thường trú tại chỗ ở mới với mục đích để không phải thực hiện các nghĩa vụ của công dân đối với địa phương nơi họ thực tế cư trú. Do việc chậm làm thủ tục đăng ký thường trú khi đã thay đổi chỗ ở hợp pháp dẫn đến việc khó khăn trong công tác quản lý dân cư, hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội…Vì vậy, quy định rút ngắn thời hạn thực hiện thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú trong trường hợp chuyển chỗ ở hợp pháp là cần thiết. 

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho chỉnh lý lại nội dung này như đã thể hiện tại khoản 3 Điều 1 của dự thảo Luật.

7.  Về thời hạn của Sổ tạm trú (khoản 4 Điều 1 của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 30 Luật cư trú)

- Nhiều ý kiến đồng ý với quy định của dự thảo Luật là sổ tạm trú có thời hạn tối đa là 24 tháng. Có ý kiến đề nghị giảm thời hạn là 12 tháng hoặc quy định thời hạn do người dân tự đăng ký. Có một số ý kiến đề nghị không sửa quy định thời hạn của Sổ tạm trú và giữ quy định của Luật cư trú hiện hành.

Về vấn đề này, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, Luật cư trú hiện hành không quy định thời hạn của sổ tạm trú nên thực tế có nhiều trường hợp đã chuyển đến chỗ ở mới mà không bị xóa tên trong sổ tạm trú và khi đến chỗ ở mới lại xin cấp sổ tạm trú khác, dẫn đến tình trạng một người có nhiều sổ tạm trú khác nhau. Nếu một người mỗi lần thay đổi nơi tạm trú lại lập sổ tạm trú mới thì rất tốn kém và rất khó khăn trong công tác quản lý cư trú. Để tăng cường công tác quản lý của Nhà nước và nâng cao trách nhiệm của công dân, dự thảo Luật quy định sổ tạm trú cấp cho công dân có thời hạn tối đa là 24 tháng, khi hết thời hạn tạm trú mà người được cấp sổ tạm trú vẫn tiếp tục tạm trú thì trong thời hạn 30 ngày trước khi hết thời hạn tạm trú, công dân mang sổ tạm trú đó đến cơ quan Công an để làm thủ tục gia hạn. Quy định thời hạn của sổ tạm trú tối đa là 24 tháng cũng phù hợp với quy định điều kiện về thời hạn tạm trú để được đăng ký thường trú vào nội thành các thành phố trực thuộc trung ương. Trên cơ sở đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ quy định thời hạn của sổ tạm trú tối đa là 24 tháng như quy định của dự thảo Luật.
8. Về thông báo lưu trú (khoản 5 Điều 1 của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 31 Luật cư trú)

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị việc thông báo lưu trú cần phải được áp dụng đối với mọi người, bao gồm cả trẻ em, có ý kiến đề nghị thay điều kiện “từ 14 tuổi trở lên” thành “từ 12 tuổi trở lên”. Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị quy định rõ người có trách nhiệm thông báo lưu trú.
Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã bổ sung quy định về trách nhiệm thông báo lưu trú của người đại diện gia đình, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, khách sạn, nhà nghỉ và các cơ sở khác; đồng thời bỏ quy định về độ tuổi mới phải thông báo lưu trú. Theo đó, khoản 5 Điều 1 được chỉnh sửa như dự thảo Luật.
9. Ngoài những nội dung nêu trên, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến khác của các vị đại Quốc hội để rà soát, chỉnh lý cả về nội dung, kỹ thuật văn bản và thể hiện lại trong các điều khoản cụ thể của dự thảo Luật. 






*

*         *

Kính thưa Quốc hội,

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.
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